VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH III: RAU CỦ BÉ THÍCH
 Thứ hai ngày 26 tháng 01 năm 2026
	Tên hoạt động học: Nhặt rau
Thuộc lĩnh vực: Phát triển TCKNXH
I. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ biết được tên và một số đặc điểm của rau muống, rau muống có thể nấu được nhiều món như xào, luộc, nấu canh. Trẻ biết sử dụng sự khéo lèo của đôi bàn bay để nhặt rau muống và phân loại thành phần ăn được và không ăn được.
- Rèn cho trẻ có sự khéo léo của đôi bàn tay, vận động tinh của đôi bàn tay
- Giáo dục tẻ biết giúp bố mẹ khi nấu cơm, biết ăn rau có dinh dinh dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh
II. Chuẩn bị.
- Rổ, rau muống
- Nhạc “ Tía má em”
III. Hướng dẫn
1. Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng khám phá hộp quà
-Trong hộp quà có gì?
- Chúng mình có biết đây là rau gì không?
- Ăn rau mang lại lợi ích gì?
- Cô giáo dục trẻ ăn rau giàu chất vitamin và muối khoáng giúp cho cơ thể khỏe mạnh
2. Quan sát và đàm thoại
- Chúng mình cùng quan sát xem đây là rau gì?
- Cô đã nhặt như thế nào?
- Trẻ trả lời theo ý hiểu
-> Đây là rau muống, cô đã nhặt rất sạch sẽ, phân loại thành hai phần là phần ăn được và phần không ăn được. Phần ăn được cô để vào rổ còn phần không ăn được cô gói lại để vào sọt rác. Ở nhà phần không ăn được chúng mình có thể tận dụng cho gà, lợn ăn.
- Cô hướng dẫn trẻ nhặt rau: Đầu tiên tay phải các con cầm cọng rau, tay trái sử dụng sự khéo léo của các ngón tay đặc biệt là phần móng tay ngắt đi những phần lá vàng, già và bị sâu ăn. Sau đó ngắt lấy phần ngọn non, để vào rổ, còn phần gốc và lá già để vào một rổ khác.
3. Trẻ thực hiện
-  Cô cho trẻ thực hiện nhặt rau muống theo tổ
- Trong khi trẻ thực hiện cô bao quát , gợi ý giúp đỡ những trẻ còn yếu.
- Kết thúc cô nhận xét tuyên dương trẻ
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ













Thứ ba ngày 27 tháng 01 năm 2026
	Tên hoạt động học: TDKN “Bật qua vật cản cao 15-20 cm”
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất
I. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ biết bật qua vật cản cao 15-20 cm. Trẻ biết dùng sức của đôi chân bật qua vật cản cao 15-20 cm
-Trẻ có kĩ năng nhún bật qua vật cản
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
 II. Chuẩn bị: 
- Vật cản cao 15-20 cm. 
- Boling
III. Tiến hành 
1. Khởi động 
- Cho trẻ đi các kiểu đi ( lên dốc, xuống dốc, chui qua hang, chạy nhanh, chạy chậm)  theo hiệu lệnh của cô. Sau đó về 4 hàng ngang.
2. Trọng động
*BTPTC: Cho trẻ tập bài tập phát triển chung 
- Tay: Đánh xoay tròn 2 cánh tay. 
- Bụng: Đứng quay người sang 2 bên.
- Chân:  Ngồi khuỵu gối.
- Bật: Bật tại chỗ.
+ ĐTNM: Chân
*VĐCB: Bật qua vật cản cao 15-20 cm
- Cô giới thiệu vận động.	
- Cô làm mẫu cho trẻ quan sát.
- Lần 2 cô làm mẫu+ phân tích: Chuẩn bị 2 tay đưa ra trước đứng trước vạch chuẩn khi có hiệu lệnh bật thì cô khụy gối đồng thời cô đưa 2 tay xuống dưới ra sau nhún bật thật mạnh qua vật cản và tiếp đất bằng các đầu gón chân, cô làm như vậy bật tiếp qua 2 vật cản còn lại và đi về cuối hàng đứng.
- Cho lớp lần lượt  từng đội lên thực hiện1 lần ( sửa sai cho trẻ nếu có )
- Lần 2 cho 2 đội thi đua bật qua vật cản rồi hái hoa. Thời gian 1 bản nhạc đội nào hái được nhiều hoa hơn sẽ chiến thắng.
- Trẻ thi đua xong cô kiểm tra kết quả, động viên trẻ.
- Hỏi trẻ thực hiện vận động gì?
- Mời 1 trẻ lên thực hiện lại.
*TCVĐ: Kéo co
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cách chơi: Cô có sợi dây, ở giữa sợi dây có gắn 1 cái nơ màu đỏ. Trẻ chia làm 2 đội có số lượng bằng nhau, mỗi đội chọn ra 1 bạn khỏe nhất đứng đầu, các bạn còn lại đứng sau tay bám vào dây. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” thì 2 đội dùng sức kéo mạnh sợi dây về phía mình, cái nơ màu đỏ nghiêng về phía đội nào thì đội đó sẽ dành chiến thắng.
- Luật chơi: Đội thua sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô cho trẻ chơi 2 -3 lần.
3. Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập 1 - 2 vòng.
IV. Đánh giá cuối ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	







Thứ tư ngày 28 tháng 01 năm 2026
	Tên hoạt động học: EDP Làm cây xanh
Thuộc lĩnh vực:  Phát triển thẩm mĩ
I.Mục đích – yêu cầu 
- KHOA HỌC (S): Trẻ nhận biết các bộ phận của cây, lợi ích của cây. Gọi tên các nguyên vật liệu tạo hình cây xanh.
- CÔNG NGHỆ (T): Trẻ biết sử dụng dụng cụ trong quá trình tạo hình cây: dụng cụ phết keo, các nguyên vật liệu tạo hình cây.
- KỸ THUẬT (E): Trẻ biết các bước để tạo hình cây: dán thân cây, cành cây và làm lá cho cây.
- NGHỆ THUẬT (A): Trẻ trang trí, tạo hình cây. Hát và vận động theo nhạc bài hát “Vườn cây của ba”. Giáo dục trẻ biết bảo vệ và chăm sóc cây xanh.
- TOÁN (M): Trẻ biết kích thước to, nhỏ, dài, ngắn; xác định vị trí: trên, dưới; hình dạng thân cây, lá cây, …
II.Chuẩn bị 
- Hình ảnh/video về cây xanh, môi trường xanh – sạch – đẹp Vật liệu tái chế: Giấy màu, lõi giấy, ống hút. Lá khô, chai nhựa, nắp chai. Kéo, keo dán, bút màu
III. Cách tiến hành
1. Hỏi – Xác định vấn đề
- Cho trẻ hát bài: Em yêu cây xanh
- Cô và các con vừa vận đông bài hát gì nhỉ? Bạn nào giỏi cho cô biết cây xanh có lợi ích gì ?
=> Giáo dục trẻ: Phải biết yêu quý, bảo vệ và chăm sóc cây xanh 
- Vậy để không khí luôn trong lành thì chúng mình cần làm gì?
-À đúng rồi! chúng mình cần trồng nhiều cây xanh đấy. Và bài học ngày hôm nay cô và chúng mình cùng làm cây xanh từ các nguyên vật liệu khác nhau 
2. Tưởng tượng
- Cô cho trẻ xem 1 số hình ảnh cây xanh
- Cây xanh có những phần nào?
- Cho trẻ quan sát các nguyên vật liệu mà cô đã chuẩn bị. Trẻ kể tên các nguyên vật liệu
- Kéo là vật sắc nhọn chúng mình phải thật cẩn thân ko bị đâm vào tay
- Các con thích là cây xanh từ nguyên vật liệu gì? ( Trẻ nêu ý tưởng của mình)
- Trước khi làm cây xanh chúng mình nhớ cây xanh phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Cây xanh có đầy đủ bộ phận: Gốc cây, thân cây, cành cây, lá cây…
- Vậy các con đã sẵn sàng làm cây xanh chưa? Làm thế nào để gắn kết thân cây và lá cây (cành cây) với nhau?
- Vừa rồi cô thấy các con đưa ra rất nhiều ý tưởng để làm cái cây này. Vậy để có cây xanh đẹp các con phải làm gì trước?
3. Thiết kế 
- Trẻ vẽ bản thiết kế nhóm của mình. Từ ý tưởng trẻ tiến hành tạo hình cây xanh.
- Giáo viên giám sát và hỗ trợ trẻ trong quá trình thực hiện.
4. Thực hiện
- Rất nhiều bản thiết kế cô thấy các con đã hoàn thiện và bây giờ các con đã sẵn sàng tạo cây xanh của mình chưa?
- Cô cho trẻ thực hiện theo bản thiết kế, trang trí cây xanh theo ý tưởng của mình.
- Cô gợi ý trẻ các nhóm chế tạo hoàn chỉnh cây xanh từ các nguyên vật liệu khác nhau.
- Cô giám sát và hỗ trợ trẻ trong quá trình thực hiện khi trẻ gặp khó khăn.
+ Con đang làm gì? Làm như thế nào? Con gặp khó khăn gì không? Con đã làm gì để khắc phục? Con nhờ ai giúp mình? 
5. Thử nghiệm, đánh giá, cải tiến
-  Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm của nhóm mình hoặc cá nhân
- Cô đặt các câu hỏi cho trẻ: Cây xanh này có giống với bản thiết kế của nhóm con không?
- Chúng mình đã làm cây xanh như thế nào? Bằng nguyên vật liệu gì?
-  Con có muốn thay đổi gì trong thiết kế hoặc sản phẩm của mình không?
-  Nếu được chỉnh sửa các con sẽ chỉnh sửa gì?
- Cô nhận xét chung và giáo dục trẻ. Cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo bài hát “em yêu cây xanh” và chụp ảnh với sản phẩm của mình.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




Thứ năm ngày 29 tháng 01 năm 2026
	Tên hoạt động học: Toán số 8 (T1)
Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ biết đếm đến 8, tạo nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết nhóm đồ vật có số lượng bằng 8. Nhận biết được chữ số 8. 
- Rèn kĩ năng xếp đếm đồ dùng từ trái qua phải, xếp tương ứng  1-1, khả năng chú ý, thực hiện theo yêu cầu của cô, kĩ năng nói mạch lạc và ghi nhớ có chủ định.
- Trẻ hứng thú tham gia tích cực vào các hoạt động.  
II. Chuẩn bị
- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ có 1 rổ đồ dùng trong rổ có 8 quả cà chua, 8 quả táo, các thẻ số. Bảng xếp, sáp màu, tranh để trẻ chơi trò chơi.
- Đồ dùng của cô: Các nhóm đồ dùng về chủ đề. Nhạc bài hát “Quả”. Một số đồ dùng bổ trợ cho tiết học
III. Tiến hành
1. Ôn số lượng trong phạm vi 7.
- Cho trẻ hát bài hát “Quả”.
- Các con vừa hát bài hát gì? 
- Bài hát nói về những loại quả gì?
=> GD trẻ ăn đầy đủ các loại rau, củ, quả để cơ thể lớn nhanh, khỏe mạnh
+ 1 trẻ lấy giúp cô số cà rốt có số lượng nhiều hơn 4 là 3, xếp lên bàn và đặt thẻ số tương ứng.
+ 1 trẻ lấy số táo ít hơn 7 là 1 xếp lên bàn và đặt thẻ số tương ứng.
+ 1 trẻ lấy số cà chua ít hơn 7 là 2 xếp lên bàn và đặt thẻ số tương ứng. 
- Kiểm tra kết quả (Thưởng và khen trẻ) 
2. Đếm tạo nhóm đồ dùng có số lượng 8, nhận biết số 8.
- Trẻ lấy đồ dùng về chỗ. Trong rổ con có gì? (Quả cà chua, quả táo và thẻ số)  
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô: 
- Xếp tất cả quả cà chua có trong rổ ra thành 1 hàng ngang từ trái sang phải
+ Xếp 7 quả táo ra thành 1 hàng ngang từ trái sang phải sao cho tương ứng 1 quả cà chua là một quả táo. (Cô kiểm tra) 
+ Số lượng 2 nhóm quả táo và cà chua như thế nào với nhau? Vì sao? 
- Cho trẻ kiểm tra, đếm (Cá nhân, cả lớp)
+ Số quả cà chua nhiều hơn số quả táo là mấy? 
- Số quả táo ít hơn số quả cà chua là mấy?
+ Muốn cho 2 nhóm quả cà chua và quả táo có số lượng bằng nhau thì làm cách nào? Cô khái quát lại
+ Muốn nhóm quả cà chua và quả táo cùng có số lượng là 7 thì phải làm như thế nào? Cho trẻ thêm 1 quả táo.
+ Bây giờ nhóm quả cà chua và quả táo như thế nào với nhau? 
- Cho trẻ kiểm tra, đếm (Cá nhân, cả lớp). 
- Cho trẻ lên nhặt thêm cà rốt, cà chua, táo để có số lượng giống trong bài của con (3 trẻ lên thêm) .
+ Có nhận xét gì về số cà rốt, cà chua, táo trên bàn?
+ Để biểu thị các nhóm có số lượng 8 thì phải dùng thẻ chữ số mấy? Ai biết thẻ chữ số 8 nhặt giơ lên?
- Cô giới thiệu thẻ chữ số 8: Đây là chữ số 8, đọc là số 8. Cho trẻ đọc (Cá nhân, lớp).
- Trẻ nhặt thẻ chữ số 8 đặt vào bài của mình. Cho trẻ lên nhặt thẻ chữ số 8 đặt vào các nhóm đồ dùng trên bàn.
 + Khi nào thì dùng thẻ chữ số 8? Bớt 2 quả táo? Còn mấy? Kiểm tra và đặt thẻ chữ số mấy?
 + Bớt 3 quả cà chua? Còn mấy? Đặt thẻ số. Bớt tiếp 2 quả táo? 
- Cất hết số táo vừa cất vừa đếm? Còn lại gì?
- Cho mỗi trẻ cầm 1 thẻ chữ số 8 trên tay, đi cất đồ dùng vừa đi vừa hát.
3. Luyện tập củng cố.
- Trò chơi 1: Trò chơi “Kết bạn”
+ Luật chơi: Nhóm nào kết không đúng với yêu cầu của cô thì cả nhóm phải nhảy lò cò.
+ Cách chơi: Cả lớp đi thành vòng tròn vừa đi vừa hát bài hát “Quả” khi cô nói “kết bạn, kết bạn” trẻ hỏi “kết mấy, kết mấy”.
- Trẻ sẽ kết theo yêu cầu của cô. Cô đi các nhóm kiểm tra. Cho trẻ chơi 2-3 lần
- Trò chơi 2: Khoanh số lượng và nối với số 8.
+ Trẻ về 3 nhóm tìm và khoanh nhóm có số lượng 8, nối với số 8. 
- Cô cùng kiểm tra. Khen trẻ => Kết thúc tiết học.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ






Thứ 6 ngày 30 tháng 01 năm 2026-
	Tên hoạt động học: Đóng kịch “ Nhổ củ cải”
Thuộc lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
I. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên truyện “Nhổ củ cải”. Hiểu nội dung câu chuyện: Muốn làm việc lớn cần có sự đoàn kết, giúp đỡ nhau. Nhớ được các nhân vật
- Rèn kĩ năng nghe – hiểu nội dung truyện. Ghi nhớ lời thoại đơn giản. Phối hợp với bạn khi đóng vai
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
 II. Chuẩn bị
- Sa bàn truyện. Video câu truyện. Trang phục mũ nhân vật
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô tặng cho cả lớp 1 món quà đố cả lớp đó là gì? 
- Trẻ khám phá món quà ( củ cải)
- Chúng mình có biết có câu chuyện nào nói đến củ cải không?
- Cô dẫn dắt vào chuyện
2. Kể truyện cho trẻ nghe
- Cô kể diễn cảm 1 lần
- Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu truyện gì?
- Cô kể lần 2 kết hợp sa bàn 
* Đàm thoại.
- Trong câu truyện có những nhân vật nào? 
- Vào mùa thu ông đã đem gì về trồng?
- Hằng ngày ông đã chăm sóc cây như thế nào?
- Vì sao ông không nhổ được củ cải?
- Ông đã nhờ ai ra giúp nhổ củ cải?
- Còn bà đã gọi cháu gái ra nhổ củ cải như thế nào? Cháu gái lại gọi ai ra giúp?
- Chó con lại gọi mèo con như thế nào?
- Cuối cùng cả gia đình có nhổ được củ cải lên không?
- Giáo dục: Qua câu chuyện các con phải biết đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống thì mọi việc sẽ thành công. Qua đó, các con hãy biết yêu quý, chăm sóc bảo vệ các loại cây xanh và những cây rau, củ, quả vì chúng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày đấy.
3. Đóng kịch 
- Cô phân vai cho trẻ
- Cô hướng dẫn trẻ đóng vai và lời thoại: Trẻ nói to dõ dàng, nói nhịp nhàng với bạn, cách đứng nhổ củ cải…
- Cô là người dẫn chuyện
- Cho trẻ đổi vai nếu còn thời gian
- Cô nhận xét và kết thúc tiết học
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
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